Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

        Trường THPT Tân Túc
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 10 – KTTT LẦN 2 – HK II – NĂM HỌC 2015-2016

	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
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	- Mỗi ý đúng: 0,25 đ

- Mỗi ý đúng: 0,5 đ

- Công thức đúng: 0,5 đ

	Câu 2

(3 điểm)
	Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
(U = A + Q
Qui ước dấu :

(U> 0: nội năng tăng; (U< 0: nội năng giảm.

A> 0: hệ nhận công; A< 0: hệ thực hiện công.

Q> 0: hệ nhận nhiệt; Q< 0: hệ truyền nhiệt.
	- Mỗi ý đúng: 0,5 đ

- Đúng công thức: 0,5 đ
- Qui ước dấu : 0,5 đ

	
	Áp dụng (1 điểm)

 ΔU=A+Q

Với A>0 (khí nhận công)

Q<0 (khí truyền nhiệt lượng)

=> ΔU=200-50=150 J
	- Công thức đúng: 0,25 đ
- Xét dấu đúng: 0,5 đ
- Kết quả đúng: 0,25 đ

	Câu 3

(1,5 điểm)
	Qtỏa = mkl.ckl.(t – 80)

Qthu = (mn.cn + mnuoc.cnuoc).(t – 30)

Ta có : Qtỏa + Qthu = 0

Thế số, suy ra : t = 32,880C
	0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 4

(1,5 diểm)
	(1) → (2)
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(1) → (3)
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Từ (1) và (2) →p1=3.105N/m2 

V1=4.10-3 m3
	 0,25 đ
 0,25 đ
 0,25 đ
- 0,25 đ
- 0,5 đ

	Câu 5

(2 điểm)

	(1)→(2): đẳng tích
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(2)→(3): đẳng áp
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	Quá trình 1

- Đúng công thức: 0,25 đ

- Đúng đáp án : 0,25 đ

Quá trình 2

- Đúng công thức: 0,25 đ

- Đúng đáp án : 0,25 đ

Vẽ hình: 
- Xác định đúng 3 điểm 1,2,3: 0,5 đ 

- Vẽ đúng dạng đồ thị: 0,25 đ

 - Vẽ đúng chiều biến đổi: 0,25 đ


Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

      Trường THPT Tân Túc
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 11 – KTTT LẦN 2 – HK II – NĂM HỌC 2015-2016

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:
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Hay n1.sini = n2. sinr
Với n1: chiết suất của môi trường tới

       n2: chiết suất môi trường khúc xạ

       i: góc tới

       r: góc khúc xạ
· Vận dụng: 
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	Mỗi ý đúng: 0,25đ
Công thức đúng: 0,5đ

Giải thích đúng: 0,5đ
Xác định đúng i,r: 0,5đ

Kết quả đúng:0,5đ

	2

(2 điểm)
	Là dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian.
	Mỗi ý đúng: 0,5đ

	Câu 3 (1,5đ)
	etc=LΔi/Δt = 50.10-3.
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	Công thức đúng:0,5đ

Thế số đúng:0,5đ

Kết quả đúng:0,5đ

	4

(3,5 điểm)
	a/     
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· d’>0 nên ảnh thật.
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	Mỗi ý đúng :0,25đ

	
	b/ ảnh ngược chiều vật(k<0 ( 
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	Đúng công thức:0,25đ

Đúng kết quả:0,5đ

	
	c/ 
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vì ảnh thật lớn hơn vật ( lấy d1=50cm.

Vậy vật dịch chuyển ra xa thấu kính 1 đoạn 10cm.
	Đúng phương trình:0,25đ

Đúng d : 0,5đ

Kết luận đúng:0,25đ

	
	d/ ảnh thật bằng 1/2 lần vật => k= -1/2
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thấu kính hội tụ.
	Đúng thấu kính:0,5đ

Đúng tiêu cự:0,5đ


Chú ý

· Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

· Nếu cách làm khác mà vẫn cho kết quả đúng thì cũng đạt được điểm tối đa. 
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	    Mã đề
Câu
	132
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